
PHỤ LỤC 1 
Lược đồ Tổ chức thi kết thúc môn học 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau) 

 
 

 

 
* Các ký hiệu trên lược đồ: 

+ GV: Nhà giáo 
+ CB: Cán bộ (coi thi, chấm thi) 
+ KT: Bộ phận khảo thí 



2 
PHỤ LỤC 2 

Mẫu trang đầu của Hồ sơ thi kết thúc môn học 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau) 
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
VIỆT NAM – HÀN QUỐC CÀ MAU 

KHOA/BỘ MÔN… 
--o0o-- 

 
 
 
 

HỒ SƠ THI KẾT THÚC MÔN HỌC 
 

 
Tên nghề:  

Tên lớp:  

Môn thi:  

Hình thức thi:  

Ngày kết thúc môn học:  

Hồ sơ gồm có:  

- Số lượng đề thi:  

- Số lượng đáp án:  

- Số lượng được thi lần 1:  
Khảo thí lưu ý khi làm đề 
thi:  

 
 

PHÊ DUYỆT 
(ký số) 

GIẢNG VIÊN 
(ký số) 
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PHỤ LỤC 3 

Mẫu đề thi và đáp án hình thức thi tự luận, thực hành và vấn đáp 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau) 
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
VIỆT NAM – HÀN QUỐC CÀ MAU 

KHOA/BỘ MÔN … 
--o0o-- 

ĐỀ THI ​
KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN 
HỌC KỲ …… - NĂM HỌC …… 

--o0o-- 

Đề số:​  

MH/MĐ: ​  
Hình thức:​  
Thời gian: ​ (Không kể thời gian phát đề) 
Ngày thi: ​  
Đề thi gồm: ​  

Mã HSSV:​  
Họ và tên HSSV:​  
Lớp: ​  

HSSV được/không được sử dụng tài liệu 

Câu 1. (……điểm). 

a. Ý 1 (……điểm):​  

b. Ý 2 (……điểm):​  

c. ​  

Câu 2. (……điểm). 

a. Ý 1 (……điểm):​  

b. Ý 2 (……điểm):​  

c. ​  

Câu 3. (……điểm). 

a. Ý 1 (……điểm):​  

b. Ý 2 (……điểm):​  

c. ​  

Câu 4. (……điểm). 

a. Ý 1 (……điểm):​  

b. Ý 2 (……điểm):​  

c. ​  

Hết. 
 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 



 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

VIỆT NAM – HÀN QUỐC CÀ MAU 
KHOA/BỘ MÔN … 

--o0o-- 

ĐÁP ÁN ​
THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN 

HỌC KỲ …… - NĂM HỌC …… 
--o0o-- 

Đề số:​  

MH/MĐ: ​  
Hình thức:​  
Thời gian: ​ (Không kể thời gian phát đề) 
Ngày thi: ​  

 

Câu 1. (……điểm). 

a. Ý 1 (……điểm):​  

b. Ý 2 (……điểm):​  

c. ​  

Câu 2. (……điểm). 

a. Ý 1 (……điểm):​  

b. Ý 2 (……điểm):​  

c. ​  

Câu 3. (……điểm). 

a. Ý 1 (……điểm):​  

b. Ý 2 (……điểm):​  

c. ​  

Câu 4. (……điểm). 

a. Ý 1 (……điểm):​  

b. Ý 2 (……điểm):​  

c. ​  
 

Hết. 

 

 



 
PHỤ LỤC 4 

Mẫu đề thi, phiếu trả lời và đáp án hình thức thi trắc nghiệm 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2022 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau) 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
VIỆT NAM – HÀN QUỐC CÀ MAU 

KHOA/BỘ MÔN … 
--o0o-- 

ĐỀ THI ​
KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN 
HỌC KỲ …… - NĂM HỌC …… 

--o0o-- 

Đề số:​  

MH/MĐ: ​  
Hình thức trắc nghiệm 4 lựa chọn (Chỉ có duy nhất 1 lựa chọn 
đúng) 
Thời gian làm bài: ​ (Không kể thời gian phát đề) 
Ngày thi:​  
Đề thi gồm:​  

Mã HSSV:​  
Họ và tên HSSV:​  
Lớp: ​  

HSSV được/không được sử dụng tài liệu 

NỘI DUNG BÀI THI 
Câu 1. ​  

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 2. ​  

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 3. ​  

A.​ ​ ​ B.​ ​ ​ C.​ ​ ​ D. 

Câu 4. ​  

A.​ ​ ​ B.​ ​ ​ C.​ ​ ​ D. 

Câu 5. .​  

… 

Hết. 
Cán bộ coi thi hướng dẫn các cách trả lời trắc nghiệm và không giải thích gì thêm. 

 



 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

VIỆT NAM – HÀN QUỐC CÀ MAU 
KHOA/BỘ MÔN … 

Mã HSSV:​  
Họ và tên:​  
Lớp: ​  

Số phách 

Đề số:​  MH/MĐ:​  

Thời gian làm bài: ​  Ngày thi: ​  

Chữ ký cán bộ coi thi 1 Chữ ký cán bộ coi thi 2 
 

 

 
PHIẾU LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM 

Điểm bằng số 
 
 
 

Điểm bằng chữ Chữ ký giám khảo 1 Chữ ký giám giảo 2 Số phách 

* Hướng dẫn trả lời trắc nghiệm lựa chọn: 
- Chọn:​​ ​                - Bỏ chọn:​ ​ ​ - Chọn lại: 
- Đối với mỗi câu hỏi trắc nghiệm thí sinh chỉ chọn một phương án trả lời đúng nhất, nếu chọn từ hai 
phương án trở lên là trả lời sai. 
- Có thể dùng bút chì, bút mực màu xanh, đen. Không dùng bút mực màu đỏ. 

Câ
u A B C D Câ

u A B C D Câ
u A B C D Câ

u A B C D 

1 O O O O 26 O O O O 51 O O O O 76 O O O O 
2 O O O O 27 O O O O 52 O O O O 77 O O O O 
3 O O O O 28 O O O O 53 O O O O 78 O O O O 
4 O O O O 29 O O O O 54 O O O O 79 O O O O 
5 O O O O 30 O O O O 55 O O O O 80 O O O O 
6 O O O O 31 O O O O 56 O O O O 81 O O O O 
7 O O O O 32 O O O O 57 O O O O 82 O O O O 
8 O O O O 33 O O O O 58 O O O O 83 O O O O 
9 O O O O 34 O O O O 59 O O O O 84 O O O O 
10 O O O O 35 O O O O 60 O O O O 85 O O O O 
11 O O O O 36 O O O O 61 O O O O 86 O O O O 
12 O O O O 37 O O O O 62 O O O O 87 O O O O 
13 O O O O 38 O O O O 63 O O O O 88 O O O O 
14 O O O O 39 O O O O 64 O O O O 89 O O O O 
15 O O O O 40 O O O O 65 O O O O 90 O O O O 
16 O O O O 41 O O O O 66 O O O O 91 O O O O 
17 O O O O 42 O O O O 67 O O O O 92 O O O O 
18 O O O O 43 O O O O 68 O O O O 93 O O O O 
19 O O O O 44 O O O O 69 O O O O 94 O O O O 
20 O O O O 45 O O O O 70 O O O O 95 O O O O 
21 O O O O 46 O O O O 71 O O O O 96 O O O O 
22 O O O O 47 O O O O 72 O O O O 97 O O O O 

 



 
23 O O O O 48 O O O O 73 O O O O 98 O O O O 
24 O O O O 49 O O O O 74 O O O O 99 O O O O 
25 O O O O 50 O O O O 75 O O O O 100 O O O O 

 

 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
VIỆT NAM – HÀN QUỐC CÀ MAU 

KHOA/BỘ MÔN … 
--o0o-- 

ĐÁP ÁN ​
THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN 

HỌC KỲ …… - NĂM HỌC …… 
--o0o-- 

Đề số:​  

MH/MĐ: ​  
Hình thức trắc nghiệm 4 lựa chọn (Chỉ có duy nhất 1 lựa chọn đúng) 
Thời gian: ​ (Không kể thời gian phát đề) 
Ngày thi:​  

 
 

Câu  Câu  Câu  Câu  
1  26  51  76  
2  27  52  77  
3  28  53  78  
4  29  54  79  
5  30  55  80  
6  31  56  81  
7  32  57  82  
8  33  58  83  
9  34  59  84  
10  35  60  85  
11  36  61  86  
12  37  62  87  
13  38  63  88  
14  39  64  89  
15  40  65  90  
16  41  66  91  
17  42  67  92  
18  43  68  93  
19  44  69  94  
20  45  70  95  
21  46  71  96  
22  47  72  97  
23  48  73  98  
24  49  74  99  
25  50  75  100  

 
Hết. 
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PHỤ LỤC 5 
Mẫu Đề nghị cấm thi  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau)  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
VIỆT NAM – HÀN QUỐC CÀ MAU 

KHOA/BỘ MÔN … 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ NGHỊ 
CẤM THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN 

Kính gửi: Lãnh đạo Khoa/Bộ môn … 

Căn cứ khoản 1 điều 13 Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 
tháng 3 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy 
định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 
đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ theo quy 
chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, áp dụng đối với các khóa 2021 trở về 
trước; 

Căn cứ khoản 1 điều 13 Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 
tháng 3 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy 
định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế 
hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ, áp dụng đối với học sinh, 
sinh viên bắt đầu từ khóa 2022; 

(tuỳ thuộc vào khoá đào tạo, nhà giáo chỉ chọn 1 trong 2 căn cứ trên) 
Căn cứ tình hình và kết quả học tập của học sinh, sinh viên: 
- Lớp:​  
- Khoa/Bộ môn:​  
- Môn học, mô-đun:​  
Đề nghị cấm thi kết thúc môn học, mô-đun đối với các học sinh, sinh viên 

đã vi phạm quy chế, cụ thể: 

T
T 

MÃ SỐ 
HSSV HỌ VÀ TÊN HSSV 

VẮNG MẶT  
(% số giờ) ĐIỂM  

TBKT LÝ DO 
LT TH 

       

Kính đề nghị lãnh đạo Khoa/Bộ môn … xem xét, giải quyết./.             
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PHỤ LỤC 6 
Cách bố trí, sắp xếp trong file PDF “Hồ sơ thi kết thúc môn học” 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐN ngày      tháng       năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau) 
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